
 

 

BÀI 4 LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI 

B. PHẦN B: VIẾT 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Nghe – viết: 

Làm việc thật là vui 

Quanh ta, mọi vật, mọi người đều làm việc. 

Cái đồng hồ tích tắc, tích tắc, bảo phút, bảo giờ. Con gà trống gáy vang ò ó o, bảo cho 

mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Con tu hú kêu tu hủ, tu hú. Thế là sắp đến 

mùa vải chín. Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng. Cành đào nở hoa cho Sắc xuân thêm rực rỡ, 

ngày xuân thêm tưng bừng. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái: 

 

Phương pháp: 

Em đọc tên chữ cái ở cột thứ ba rồi tìm chữ cái tương ứng và điền vào cột thứ 2. 

 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Dựa vào các chữ cái đầu tiên, sắp xếp tên các cuốn sách theo thứ tự bảng chữ cái: 

 

Phương pháp: 

Em nhìn vào hình các cuốn sách và chỉ ra chữ cái đầu tiên của mỗi quyển sách: 

- Hoa mào gà: chữ H 

- Gà trống nhanh trí: chữ G 

- Ông Cản Ngũ: chữ Ô 

- Nàng tiên Ốc: chữ N 

- Kiến và chim bồ câu: chữ K 

Em sắp xếp các chữ cái H, G, Ô, N, K theo thứ tự bảng chữ cái. Đó cũng chính là thứ tự của 

các cuốn sách. 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Thứ tự các cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái như sau: 

Gà trống nhanh trí  

Hoa mào gà 

Kiến và chim bồ câu 

Nàng tiên Ốc 

Ông Cản Ngũ 


